
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ MỸ THO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 70/2022/DS-ST 

Ngày: 04/7/2022 

V/v: “Hợp đồng vay tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÝ THO, TỈNH TIỀN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Song Bình. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Lê Thị T Yến  

                                                       2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đào. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Phạm Vân Trang, Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sán nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Danh Nguyên - Kiểm sát viên  

Ngày 04 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 165/2021/TLST-DS ngày 

26 tháng 10 năm 2021 về tranh chấp “ Hợp đồng vay tài sản” theo quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 33/2022/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 5 năm 2022 giữa các đương sự: 

         *Nguyeân ñôn: Lê Đức D, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Số A B, phường C, thành phố M, tỉnh Tiền Giang.  

Đại diện ủy quyền: Đoàn Văn T, sinh năm 1971. 

Địa chỉ: Số E F, phường D, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

         *Bị đơn: Trần Thị H, sinh năm: 1976 

          HKTT: Phố K, phường Đ, thành phố N, tỉnh N. 

 Địa chỉ: Số G H, phường C, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

          *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Lê Thị H, sinh năm 1996. 

          Địa chỉ: Số A B, phường C, thành phố M, tỉnh Tiền Giang 

(Tại phiên tòa có mặt anh T, bà H vắng mặt không lý do, 

 chị H có đơn xin vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Tại đơn khởi kiện ngày 22/6/2021 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn là anh Lê Đức D và đại diện ủy quyền là 

anh Đoàn Văn T  trình bày: 

Do quen biết, bà Trần Thị Hcần tiền để làm ăn, nên bà H có mượn tiền anh Lê 

Đức D các lần như sau: 

- Ngày 23/5/2021 anh Lê Đức D cho bà Trần Thị Hmượn số tiền 

800.000.000đ, bà Hcó làm giấy nợ hẹn đến ngày 09/6/2021 trả tiền, sau đó bà Trần 

Thị Hmượn thêm anh Lê Đức D số 160.000.000đ và bà Hcó làm giấy vay tiền vào 

ngày 21/6/2021 với tổng cộng 02 lần mượn số tiền là  960.000.000đ. 
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Lúc mượn tiền không có thỏa Tận lãi suất, Bà H mượn tiền hứa vài ngày sẽ 

trả, nhưng anh D đã nhiều lần đòi tiền nhưng bà H vẫn không trả tiền. 

Nay, anh Lê Đức D yêu cầu bà Trần Thị H trả số tiền nợ là 960.000.000đ, tiền 

lãi chậm trả đến ngày xét xử sơ thẩm là 9.600.000đ, tổng cộng là 969.600.000đ, yêu 

cầu trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 

* Tại bản khai ngày 27/11/2021 bị đơn là bà Trần Thị H trình bày: Bà thống 

nhất có nợ anh Lê Đức D số tiền 960.000.000đ, nhưng hiện tại bà không có khả năng 

trả một lần số tiền trên. Bà xin trả dần số tiền 960.000.000đ, xin không trả tiền lãi, cụ 

thể trả như sau: 

- 03 tháng đầu, mỗi tháng trả 30.000.000đ. 

- Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 8 mỗi tháng trả 50.000.000đ 

- Từ tháng thứ 9 mỗi tháng trả 70.000.000đ cho đến khi hết số nợ. 

* Tại bản tự khai ngày 22/11/2021 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê 

Thị Htrình bày:  

Chồng chị là anh Lê Đức D có khởi kiện bà Trần Thị H yêu cầu trả số tiền nợ 

là 960.000.000đ, tiền lãi chậm trả đến ngày xét xử sơ thẩm là 9.600.000đ, tổng cộng 

là 969.600.000đ. 

Việc cho mượn tiền giữa anh D và bà H chị có nghe chồng nói, thực chất số 

tiền trên là tiền cá nhân của anh Lê Đức D cho mượn, vì vậy chị thống nhất với yêu 

cầu khởi kiện của anh D và không yêu cầu gì. 

         * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố M phát biểu quan điểm: 

         + Về tố tụng: Kể từ ngày thụ lý vụ án đến nay, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

những người tham gia tố tụng tuân thủ đúng quy định Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 + Về nội dung: Xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở, phù hợp 

pháp luật, đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lê Đức D. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định vụ án: 

          [1] Về tố tụng đối với bị đơn là bà Trần Thị H được Tòa án triệu tập hợp lệ lần 

thứ hai tham dự phiên tòa mà vẫn vắng mặt không lý do, đối với người có quyền 

nghĩa vụ liên quan là chị Lê Thị H có đơn xin xét xử vắng mặt, nên căn cứ vào các 

Điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối 

với bà Hừng, chị H. 

          [2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xét thấy:  

Bà Trần Thị Hthừa nhận có vay của Lê Đức D số tiền 960.000.000đ, bà đồng ý 

trả số tiền trên cho anh Lê Đức D, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên bà xin trả 

dần; xét thây lời khai của bà Hnhư trên phù hợp với giấy vay tiền do bà Trần Thị H 

lập ngày 21/6/2021 thể hiện nội dung bà H có vay tiền của anh D số tiền 

960.000.000đ. Nên đủ căn cứ kết luận bà H còn nợ anh Lê Đức D số tiền 

960.000.000đ, khi vay tiền bà H thỏa Tận vay chỉ vài ngày sẽ trả tiền cho anh D, 

nhưng bà H không thực hiện nghĩa vụ trả tiền nên anh Lê Đức D khởi kiện yêu cầu 

bà Htrả số tiền nợ là 960.000.000đ và lãi suất chậm trả tính đến ngày xét xử sơ thẩm 

với số tiền 9.600.000đ là có căn cứ, phù hợp pháp luật nên chấp nhận, vì vậy buộc bà 

Trần Thị H trả cho anh Lê Đức D vốn và lãi tổng cộng là 969.600.000đ, thực hiện trả 

tiền ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 
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Xét ý kiến của bà H đồng ý trả cho anh D số tiền 960.000.000đ nhưng xin trả 

dần và xin không trả lãi, tại phiên tòa anh Đoàn Văn T đại diện ủy quyền của anh Lê 

Đức D không đồng ý cho bà H xin trả dần, xin không trả lãi; xét thấy ý kiến của bà 

Hkhông phù hợp pháp luật nên không chấp nhận. 

[3] Về án phí: bà Trần Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với pháp luật nên chấp nhận 

Vì caùc leõ treân 

QUYEÁT ÑÒNH: 

         - Căn cứ các Điều 227, 228 của Bộ luật tố tụng dân sự 

         - Căn cứ  các Điều 463, 466, 470, 468 của Bộ luật dân sự 2015 

         - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức Thu, miễn, giảm, Thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án 

Tuyeân xöû: 

          1/ Chaáp nhaän yeâu caàu khôûi kieän cuûa anh Lê Đức D 

Buoäc bà Trần Thị H trả cho anh Lê Đức D số tiền 969.600.000đ (Chín trăm 

sáu mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng). Thực hiện trả tiền ngay sau khi bản án có 

hiệu lực pháp luật. 

          Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên có nghĩa vụ chậm thực hiện thì 

phải chịu lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa Tận của các bên 

nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ 

luật dân sự; nếu không có thỏa Tận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

2/ Veà aùn phí dân sự sơ thẩm:  

 - Bà Trần Thị H phải chòu 41.088.000 đồng.                         

           - Hoaøn laïi cho anh Lê Đức D số tiền  20.500.000 ñồng tieàn taïm öùng aùn phí 

dân sự sô thaåm ñaõ noäp theo bieân lai T soá 0004313 ngaøy 26/10/2021 cuûa Chi cuïc thi 

haønh aùn daân söï thành phố M, tænh Tieàn Giang.   

          3/ Anh Lê Đức D có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, Bà Trần Thị Hừng, chị Lê Thị Hcó quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định 

pháp luật. 

4/ Tröôøng hôïp baûn aùn ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät Thi haønh 

aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù 

quyeàn thoaû Taän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï nguyeän thi haønh aùn 

hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 6, 7 vaø 9 Luaät Thi haønh 

aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät 

Thi haønh aùn daân söï./. 

 

 Nôi nhaän:                                       TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;          Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

- VKSND Tp M 
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- Chi cuïc THADS Tp M; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu HS, AV. 

                     Nguyeãn  Song Bình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 


